	PHỤ LỤC 1.

MỘT SỐ ĐỊNH HƯỚNG ƯU TIÊN TRONG HOẠT ĐỘNG KH&CN 
NGÀNH CÔNG THƯƠNG GIAI ĐOẠN 2022-2025

	(Kèm theo Công văn 9681 /BCT-KHCN ngày 17 tháng 12 năm 2020 của Bộ Công Thương)




1. Nghiên cứu phát triển, ứng dụng khoa học và công nghệ trong lĩnh vực Chiến lược chính sách công nghiệp và thương mại

(*) Định hướng nội dung ưu tiên: 

(1) Nghiên cứu, cung cấp luận cứ nhằm hoàn thiện thể chế, chính sách phát triển công nghiệp và tiếp tục tái cơ cấu trong công nghiệp. Cụ thể, tập trung vào: 

- Tiếp tục nghiên cứu, đề xuất điều chỉnh mô hình tăng trưởng công nghiệp từ chủ yếu dựa trên số lượng sang dựa trên năng suất, chất lượng và hiệu quả, đẩy mạnh phát triển các ngành và sản phẩm công nghiệp có giá trị gia tăng cao, giá trị xuất khẩu lớn; gắn kết sản xuất với phát triển dịch vụ công nghiệp; 

- Nghiên cứu, cụ thể hóa định hướng phát triển các ngành, lĩnh vực ưu tiên, sản phẩm chủ lực, nền tảng; ngành công nghiệp có sức cạnh tranh quốc tế; công nghiệp phục vụ nông nghiệp, nông thôn; công nghiệp phục vụ an ninh, quốc phòng; công nghiệp chế biến sâu đối với các sản phẩm nông lâm, thủy sản; công nghiệp vật liệu mới và công nghiệp môi trường, công nghiệp năng lượng sạch, năng lượng tái tạo; công nghiệp khai khoáng (dầu khí và khoáng sản)…;

- Cơ chế quản lý vùng, điều chỉnh phân bố không gian công nghiệp phù hợp với yêu cầu cơ cấu lại các ngành công nghiệp và phát triển các ngành kinh tế trên từng vùng, từng địa phương; chính sách phát triển cụm liên kết ngành công nghiệp chuyên môn hóa, phát huy hiệu quả các khu công nghiệp, khu kinh tế, khu chế xuất; cơ chế, chính sách hỗ trợ hình thành một số doanh nghiệp công nghiệp Việt Nam có quy mô lớn, có thương hiệu và năng lực cạnh tranh toàn cầu trong các ngành công nghiệp; 

- Chính sách, giải pháp tiếp tục cải thiện và nâng cao chất lượng môi trường kinh doanh; quản lý cạnh tranh, phòng vệ thương mại để bảo vệ quyền sở hữu tài sản hợp pháp và quyền tự do kinh doanh, thực thi hợp đồng của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật; bảo vệ các doanh nghiệp công nghiệp công nghiệp, nền sản xuất và thị thị trường trong nước;

- Chính sách phát triển doanh nghiệp công nghiệp trên nền tảng công nghiệp 4.0; thử nghiệm, hoàn thiện khung khổ pháp lý cho phát triển các mô hình sản xuất kinh doanh và sản phẩm số; các yêu cầu hoàn thiện hệ thống pháp lý trong quá trình chuyển đổi số. 

- Rà soát, đánh giá hiệu quả và đề xuất các giải pháp, phương án, mô hình hợp tác phát triển song phương và đa phương về công nghiệp, thu hút đầu tư vào các ngành công nghiệp chế biến chế tạo, công nghệ cao, công nghệ thân thiện với môi trường, công nghiệp năng lượng với các nước, khu vực thị trường phát triển như Hoa Kỳ, EU, Nhật Bản, Hàn Quốc… các diễn đàn kinh tế và các khuôn khổ hợp tác quốc tế về tài chính, ngân hàng, khoa học – công nghệ…

- Chính sách đột phá để thu hút hình thành một số dự án đầu tư lớn vào một số ngành công nghiệp ưu tiên; thu hút nguồn vốn từ khu vực tư nhân; đổi mới chính sách hút đầu tư FDI vào công nghiệp có trọng tâm, trọng điểm và đón đầu đòng đầu tư đang dịch chuyển.

(2) Nghiên cứu, cung cấp luận cứ khoa học phục vụ xây dựng và triển khai định hướng chiến lược gắn với lĩnh vực xuất nhập khẩu và hội nhập, ưu tiên tập trung:

- Xây dựng chiến lược phát triển, khai thác thị trường xuất nhập khẩu của các nhóm ngành hàng công nghiệp ưu tiên của Việt Nam gắn với khai thác thế mạnh của từng thị trường, mặt hàng và địa phương; 

- Đánh giá tình hình, kết quả thực hiện các nội dung hợp tác, thúc đẩy phát triển trong lĩnh vực của ngành Công Thương đối với các thị trường là đối tác chiến lược, đối tác chiến lược toàn diện mà Việt Nam đã ký kết; Xây dựng định hướng/chiến lược quốc gia về hội nhập quốc tế về kinh tế giai đoạn 2021-2030 và các Chương trình, Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược; định hướng/chiến lược hội nhập quốc tế về kinh tế cho các ngành, lĩnh vực và địa phương nhằm khai thác có hiệu quả thế mạnh của từng ngành, địa bàn; kế hoạch/giải pháp triển khai thực hiện đẩy đủ các cam kết quốc tế mà Việt Nam đã thỏa thuận; các Chương trình hành động, Kế hoạch hành động thực hiện các FTA và các cam kết, hợp tác về hội nhập mà Việt Nam đã ký kết;

-  Nghiên cứu, đề xuất giải pháp, phương án mở rộng tham gia các vào khu vực mậu dịch tự do với các đối tác kinh tế - thương mại quan trọng, đối tác chiến lược toàn diện; đối tác chiến lược và đối tác toàn diện; đàm phán, ký kết các hiệp định thương mại (Anh, EFTA, MERCOSUR, các nước châu Phi, RCEP, Isreael, các nước Đông Âu, Trung Đông, ASEAN…); 

- Nghiên cứu đề xuất phương án hợp tác phát triển song phương và đa phương về công nghiệp, thu hút đầu tư vào các ngành công nghiệp chế biến chế tạo, công nghệ cao, công nghệ thân thiện với môi trường, công nghiệp năng lượng với các nước, khu vực thị trường phát triển như Hoa Kỳ, EU, Nhật Bản, Hàn Quốc… các diễn đàn kinh tế và các khuôn khổ hợp tác quốc tế về tài chính, ngân hàng, khoa học – công nghệ…

(3) Nghiên cứu, cung cấp luận cứ khoa học phục vụ xây dựng và triển khai định hướng chiến lược gắn phát triển thị trường trong nước, ưu tiên tập trung:

- Hoàn thiện khung khổ pháp luật, chính sách phát triển lĩnh vực thương mại trong nước, củng cố thị trường trong nước; cung cấp luận cứ nhằm tái cơ cấu lĩnh vực thương mại trong nước, đa dạng hóa phương thức và hình thức tổ chức kinh doanh thương mại trong nước theo hướng hiện đại; 

- Phát triển hệ thống hạ tầng thương mại đồng bộ, hiện đại và bền vững; phát triển hệ thống cung ứng và phân phối theo chuỗi sản xuất; hình thành chuỗi liên kết theo chiều dọc và chiều ngang;

- Định hướng phát triển thương mại trong nước theo địa bàn (đô thị, nông thôn, miền núi, vùng sâu, vùng xa và hải đảo) thành phần tham gia, phương thức kinh doanh.

- Nghiên cứu cơ chế, chính sách thúc đẩy mạnh phát triển thương mại điện tử; hình thành một/một số nhà cung cấp thương mại điện tử mạnh của Việt Nam.

2. Nghiên cứu phát triển, ứng dụng khoa học và công nghệ trong lĩnh vực Luyện kim

(*) Căn cứ pháp lý tham chiếu: 

- Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 25 tháng 4 năm 2011 của Bộ Chính trị về Định hướng chiến lược khoáng sản và công nghiệp khai khoáng đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

- Quyết định số 879/QĐ-TTg ngày 09 tháng 6 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Chiến lược phát triển công nghiệp Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035”.

- Quyết định số 880/QĐ-TTg ngày 09 tháng 06 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt “Quy hoạch tổng thể phát triển ngành công nghiệp Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030”.
- Quyết định số 2427/QĐ-TTg ngày 22 tháng 12 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Chiến lược khoáng sản đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030”.

- Quyết định số 259/QĐ-TTg ngày 22 tháng 02 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Đề án đổi mới và hiện đại hóa công nghệ trong ngành công nghiệp khai khoáng đến năm 2025”.

(*) Định hướng nội dung ưu tiên: 

- Nghiên cứu ứng dụng, làm chủ công nghệ, thiết bị để nâng cao hiệu quả chế biến sâu khoáng sản rắn; thu hồi tổng hợp các nguyên tố có ích trong quặng đa kim.

- Nghiên cứu đổi mới, giải pháp công nghệ, thiết bị để nâng cao hiệu quả hoạt động của các nhà máy chế biến sâu khoáng sản rắn; thu hồi các kim loại quý, cộng sinh có giá trị kinh tế cao trong dây chuyền sản xuất của nhà máy.

- Nghiên cứu công nghệ nấu luyện hợp kim, chế tạo chi tiết, sản phẩm từ vật liệu kim loại trong nước thay thế nhập khẩu.

- Nghiên cứu thiết kế, chế tạo các thiết bị chế biến sâu khoáng sản rắn, tinh luyện hợp kim, điều khiển, tự động và bán tự động dây chuyền luyện kim thay thế thiết bị nhập khẩu.

- Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn xây dựng, soát xét các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (QCVN), tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia (TCVN) về tinh quặng, kim loại, hợp kim, hợp chất sử dụng trong các lĩnh vực khác nhau và các phương pháp thử tương ứng.
3. Nghiên cứu phát triển, ứng dụng khoa học và công nghệ trong lĩnh vực Cơ khí

(*) Căn cứ pháp lý tham chiếu: 

- Nghị quyết 23-NQ/TW ngày 22 tháng 3 năm 2018 của Ban Chấp hành Trung ương về định hướng xây dựng chính sách phát triển công nghiệp quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045;

- Nghị quyết 115/NQ-CP 06 tháng 8 năm 2020 của Chính phủ về giải pháp thúc đẩy phát triển công nghiệp hỗ trợ;

- Quyết định số 319/QĐ-TTg ngày 15 tháng 3 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển ngành cơ khí Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035; 

- Quyết định 2146/QĐ-TTg ngày 01 tháng 12 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Tái cơ cấu ngành công thương phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và phát triển bền vững giai đoạn đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; 
- Quyết định số 68/QĐ-TTg ngày 18 tháng 01 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ từ năm 2016 đến năm 2025;

- Nghị quyết 23-NQ/TW ngày 22 tháng 3 năm 2018 của Ban Chấp hành Trung ương về định hướng xây dựng chính sách phát triển công nghiệp quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045;

- Nghị quyết 115/NQ-CP 06 tháng 8 năm 2020 của Chính phủ về giải pháp thúc đẩy phát triển công nghiệp hỗ trợ;

- Quyết định số 1168/QĐ-TTg ngày 16 tháng 7 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển ngành công nghiệp ô tô Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035;

- Nghị quyết số 55-NQ/TW ngày 11 tháng 2 năm 2020 của Ban Chấp hành Trung ương về định hướng Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

(*) Định hướng nội dung ưu tiên: 

- Phân ngành thiết bị động lực: Các loại động cơ Diezel từ 50 HP trở lên; động cơ Diezel tàu thủy cùng hệ thống hộp số hệ trục và chân vịt công suất 300 HP trở lên; các loại động cơ ô tô đạt tiêu chuẩn tối thiểu EURO 4; Các loại động cơ thế hệ mới: Động cơ điện, động cơ ổ từ, động cơ servo (động cơ bước), động cơ từ kháng, động cơ tuyến tính;

- Phân ngành thiết bị nâng hạ: Cổng trục 30 tấn trở lên, cẩu chân đế từ 30 tấn trở lên, cần trục từ 10 tấn trở lên, cẩu bánh xích từ 50 tấn trở lên, cẩu bánh lốp chân cứng từ 50 tấn trở lên, cẩu trên tàu biển từ 20 tấn trở lên, cẩu tháp từ 5 tấn trở lên; cẩu khung bánh lốp RTGC (Rubber Tyred Gantry Crane) có sức nâng từ 30 tấn trở lên; cẩu bờ chạy ray RMQC (Rail Mounted Quayside Crane) có sức nâng từ 30 tấn trở lên. Cẩu khung chạy ray RMGC (Rail Mounted Gantry Crane) có sức nâng từ 30 tấn trở lên.

- Phân ngành cơ khí ô tô: Các chi tiết, linh kiện, quan trọng như bộ truyền động, hộp số, động cơ, thân vỏ xe... cho các dòng xe tải nhỏ đa dụng phục vụ cho sản xuất nông nghiệp, nông thôn; Xe ô tô chuyên dùng (Xe chở bê tông, xi téc, xe đặc chủng phục vụ an ninh - quốc phòng); Xe ô tô khách tầm trung và tầm ngắn chạy liên tỉnh, nội đô từ 10 chỗ ngồi trở lên; Xe tiết kiệm nhiên liệu, thân thiện môi trường (xe khách, xe buýt chạy bằng khí thiên nhiên hoặc sử dụng công nghệ Hybrid hoặc chạy điện). Tăng cường hợp tác với các hãng ô tô lớn để lựa chọn chủng loại phụ tùng, linh kiện mà Việt Nam có thể sản xuất để đảm nhận vai trò mắt xích trong chuỗi sản xuất - cung ứng toàn cầu, trên cơ sở đó đầu tư công nghệ tiên tiến, sản xuất phục vụ xuất khẩu.

- Phân ngành thiết bị phục vụ nông nghiệp: Các loại máy kéo phục vụ sản xuất nông nghiệp; các loại máy canh tác, thu hoạch, bảo quản, chế biến các sản phẩm nông - lâm - ngư nghiệp, các kho bảo quản sản phẩm nông - lâm - ngư nghiệp

- Phân ngành thiết bị công trình, thiết bị công nghiệp và thiết bị điện: Hệ thống cung cấp than, hệ thống thải tro xỉ, hệ thống băng tải; máy đánh đống và máy phá đống, hệ thống lọc bụi tĩnh điện, hệ thống làm mát tuần hoàn, hệ thống ống khói, trạm phân phối và máy biến áp chính cho nhà máy nhiệt điện, hệ thống cung cấp dầu, hệ thống khử lưu huỳnh, hệ thống xử lý nước, xử lý nước thải, hệ thống phòng cháy chữa cháy; kết cấu thép nhà máy nhiệt điện, bình ngưng cho hệ thống tuabin và thiết bị gia nhiệt cho nhà máy nhiệt điện; lò hơi (Phần áp lực và Phần không áp lực); thiết bị thu hồi nhiệt cho nhà máy nhiệt điện; Thiết bị đo lường, máy biến dòng, máy biến áp 110kV - 500kV; máy cắt điện trung áp và cao áp; thiết bị hạn chế dòng ngắn mạch đến 500kV; chống sét đến 500kV; sứ chuỗi cách điện; Dây chuyền thiết bị hoàn chỉnh xử lý tro, xỉ, thạch cao từ sản xuất công nghiệp.

+ Các loại bình, bồn chứa áp lực cao; các bồn chứa khí hóa lỏng hoặc hóa chất có kích thước lớn; các thiết bị dùng để thay đổi hoạt tính hóa học hay sinh học của một phản ứng trong các công đoạn chiết tách hóa chất và các thiết bị tháp chưng cất của công nghệ lọc hóa dầu; 

+ Thiết bị lọc nước biển thành nước ngọt cho các biển đảo; 

+ Van; máy bơm phục vụ dầu khí, công nghiệp mỏ, năng lượng; thiết bị năng lượng tái tạo: Năng lượng gió, mặt trời, sinh khối; các thiết bị tiết kiệm năng lượng; 

- Phân ngành cơ khí khác:

+ Các loại khuôn mẫu: Khuôn mẫu có độ chính xác cao, khuôn đúc nhựa có độ chính xác cao;

+ Các loại chi tiết cơ khí tiêu chuẩn chất lượng cao: Các loại đai ốc, bu lông, ốc vít có độ chính xác cao dùng cho các thiết bị điện tử, cơ điện tử, điện tử y tế, rô bốt công nghiệp;

+ Các loại chi tiết nhựa chất lượng cao: Các bộ truyền động chính xác, các chi tiết có độ bền và tuổi thọ cao, chịu nhiệt và chịu mài mòn bằng nhựa;

+ Các cụm linh kiện hàng không, máy bay;
+ Dụng cụ đo lường, kiểm tra dùng trong cơ khí: Thước đo, máy đo 3 chiều, máy phân tích thành phần kim loại, máy siêu âm mối hàn;

+ Chi tiết máy: Bu lông cường độ cao, ốc vít cường độ cao, ổ bi, bạc lót, bánh răng, van, khớp các loại, vỏ máy, chi tiết đột dập, hộp biến tốc, xi lanh thủy lực; 

+ Vật liệu để sản xuất linh kiện, cụm linh kiện, phụ tùng của ngành sản xuất, lắp ráp ô tô, máy động lực, nâng hạ, máy nông nghiệp, thiết bị điện và thiết bị công nghệ cao.

4. Nghiên cứu phát triển, ứng dụng khoa học và công nghệ trong lĩnh vực Khai khoáng 
(*) Căn cứ pháp lý tham chiếu: 

- Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 25 tháng 4 năm 2011 của Bộ Chính trị về Định hướng chiến lược khoáng sản và công nghiệp khai khoáng đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

- Nghị quyết số 55-NQ/TW về định hướng Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

- Quyết định số 89/2008/QĐ-TTg ngày 07 tháng 7 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Chiến lược phát triển ngành than Việt Nam đến năm 2015, định hướng đến năm 2025”.

- Quyết định số 2427/QĐ-TTg ngày 22 tháng 12 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Chiến lược khoáng sản đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030”.

- Quyết định số 880/QĐ-TTg ngày 09 tháng 06 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt “Quy hoạch tổng thể phát triển ngành công nghiệp Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030”.

- Quyết định số 2146/QĐ-TTg ngày 01 tháng 12 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Tái cơ cấu ngành công thương phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và phát triển bền vững giai đoạn đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

- Quyết định số 403/QĐ-TTg ngày 14 tháng 03 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh “Quy hoạch phát triển ngành than Việt Nam đến năm 2020, có xét triển vọng đến năm 2030”.

- Quyết định số 259/QĐ-TTg ngày 22 tháng 02 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Đề án đổi mới và hiện đại hóa công nghệ trong ngành công nghiệp khai khoáng đến năm 2025”.

(*) Định hướng nội dung ưu tiên: 

(1) Lĩnh vực khai thác khoáng sản rắn

- Nghiên cứu áp dụng cơ giới hóa, đồng bộ thiết bị cơ giới hóa trong khai thác các mỏ khoáng sản rắn.

- Nghiên cứu áp dụng công nghệ tiên tiến, hiệu quả để nâng cao hiệu quả khai thác các mỏ khoáng sản rắn.

- Nghiên cứu áp dụng các giải pháp kỹ thuật, công nghệ tiên tiến, hiệu quả để giảm chi phí, giảm tổn thất tài nguyên, giảm ô nhiễm môi trường ở các mỏ khai thác khoáng sản rắn.

- Nghiên cứu phát triển, đổi mới, hiện đại hóa dây chuyền thiết bị để nâng cao hiệu quả khai thác các mỏ khoáng sản rắn.

- Nghiên cứu chế tạo các loại linh kiện, phụ tùng thay thế của các thiết bị khai thác công suất lớn; các loại linh kiện, phụ tùng có nhu cầu lớn để thay thế nhập khẩu. 

- Nghiên cứu tối ưu hóa, hợp lý hóa quy trình công nghệ, mô hình quản lý sản xuất để nâng cao hiệu quả sản xuất ở các mỏ khai thác khoáng sản rắn.

- Nghiên cứu phát triển, ứng dụng công nghệ tiên tiến, giải pháp kỹ thuật  để khai thác hiệu quả các mỏ/khu vực khoáng sản rắn có điều kiện đặc biệt như: chiều cao tầng khai thác lớn, bờ mỏ kém ổn định, cấu trúc địa chất phức tạp, vỉa mỏng, khai thác xuống sâu, các khu vực có công trình trên mặt cần bảo vệ, các khu vực chứa nhiều nước ...

- Nghiên cứu xây dựng các TCVN, QCVN phù hợp, đáp ứng yêu cầu quản lý trong lĩnh vực khai thác khoáng sản rắn.
(2) Lĩnh vực tuyển, chế biến khoáng sản rắn

- Nghiên cứu đổi mới, hiện đại hóa công nghệ, thiết bị để nâng cao hiệu quả hoạt động của các nhà máy chế biến khoáng sản rắn.

- Nghiên cứu nâng cao chất lượng, phát triển sản phẩm mới, đa dạng hóa sản phẩm và mức độ chế biến sâu khoáng sản rắn.

- Nghiên cứu nâng cao mức thực thu các thành phần khoáng sản chính, thu hồi hiệu quả các thành phần có ích đi kèm trong quặng đầu, tận thu các thành phần có ích trong quặng đuôi, giảm mất mát tài nguyên vào đôi thải.

- Nghiên cứu áp dụng tự động hóa, tin học hóa trong các nhà máy tuyển, chế biến khoáng sản rắn.

- Nghiên cứu phát triển, ứng dụng các loại thuốc tuyển, hóa chất thế hệ mới, hiệu quả, thân thiện môi trường trong các nhà máy tuyển, chế biến khoáng sản rắn. 

- Nghiên cứu phát triển, ứng dụng, đổi mới thiết bị tiên tiến, hiện đại để nâng cao hiệu quả sản xuất trong các nhà máy tuyển, chế biến khoáng sản rắn.

- Nghiên cứu xây dựng các TCVN, QCVN phù hợp, đáp ứng yêu cầu quản lý trong lĩnh vực tuyển, chế biến, phân tích khoáng sản rắn.
5. Nghiên cứu phát triển, ứng dụng khoa học và công nghệ trong lĩnh vực Công nghiệp công nghệ cao
(*) Định hướng nội dung ưu tiên: 

Căn cứ chiến lược phát triển các ngành công nghiệp và Danh mục công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển, Danh mục các sản phẩm công nghệ cao được khuyến khích phát triển, tập trung vào các ngành công nghiệp được ưu tiên lựa chọn sau: (i) Công nghiệp năng lượng: năng lượng sạch, năng lượng tái tạo, năng lượng mới; (ii) Công nghiệp chế biến, chế tạo trong một số ngành, lĩnh vực có giá trị gia tăng cao gắn với các quy trình sản xuất thông minh, tự động hóa như: Ô tô, cơ khí chế tạo, máy nông nghiệp, thiết bị công trình, thiết bị công nghiệp,thiết bị khai khoáng, thiết bị điện, thiết bị y tế, chế biến thực phẩm, dệt may, da giày…; (iii) Công nghiệp công nghệ thông tin và truyền thông, công nghiệp điện tử nhằm tạo ra nền tảng công nghệ số cho các ngành công nghiệp khác như: thương mại điện tử, dịch vụ công nghệ cao; (iv) Công nghiệp quốc phòng, an ninh, kết hợp với công nghiệp dân sinh theo hướng lưỡng dụng (v) Công nghiệp luyện kim, hóa chất và chế biến sâu khoáng sản có giá trị cao.

Tập trung ứng dụng công nghệ cao cho các nhiệm vụ:

Chế tạo các thiết bị đo lường, thiết bị điều khiển tự động, thiết bị y tế cho phát triển ngành điện, điện tử, công nghệ thông tin và chăm sóc sức khỏe. Nâng cao năng lực chế tạo máy, đặc biệt là chế tạo máy động lực, máy công cụ, máy CNC, các loại khuôn mẫu và dao cắt có độ chính xác cao. Nâng cao độ tinh khiết và tính năng kỹ thuật của các sản phẩm kim loại, hợp kim, thép kỹ thuật trong luyện kim, đặc biệt các sản phẩm từ nguồn tài nguyên và nguyên liệu trong nước.

Nâng cao chất lượng và giá trị gia tăng của sản phẩm, bảo đảm tốt môi trường sinh thái và tiết kiệm năng lượng trong công nghiệp hóa chất, dược phẩm, chế biến thực phẩm.

Hiện đại hóa các nhà máy điện hiện có, xây dựng các nhà máy điện mới; tạo các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới; giảm tổn thất điện năng trong truyền tải và phân phối điện; nâng cao hiệu quả điều khiển, điều độ và quản lý hệ thống điện; sản xuất các loại máy móc, dây chuyền thiết bị tiết kiệm năng lượng.

Tạo ra các dịch vụ có chất lượng và giá trị gia tăng cao. Phát triển các dịch vụ mới như dịch vụ xây dựng hạ tầng kỹ thuật và truyền dữ liệu vệ tinh; dịch vụ xử lý ảnh vệ tinh; dịch vụ ảo hóa và điện toán đám mây. Nâng cao hiệu quả của dịch vụ tích hợp hệ thống công nghệ thông tin; dịch vụ tư vấn, thiết kế , quản trị hệ thống công nghệ thông tin; dịch vụ thương mại điện tử, dịch vụ thanh toán điện tử, thanh toán trực tuyến, ngân hàng di động; dịch vụ xử lý, phân tích, khai thác dữ liệu lớn; dịch vụ xác định trình tự và giám định gen; dịch vụ thử nhanh phát hiện vi sinh vật nguy hại và độc tố. 

Trên cơ sở kết quả nghiên cứu của các nhiệm vụ khoa học công nghệ các cấp đã được nghiệm thu, bản quyền sở hữu trí tuệ đã được đăng ký hoặc hợp đồng chuyển giao công nghệ được ký kết, nhà nước tập trung hỗ trợ các doanh nghiệp, tổ chức khoa học và công nghệ xây dựng và triển khai các nhiệm vụ khoa học và công nghệ tham gia thực hiện các dự án đầu tư, dự án phát triển sản phẩm công nghệ cao, dịch vụ công nghệ cao.

6. Nghiên cứu phát triển, ứng dụng khoa học và công nghệ trong lĩnh vực ứng dụng Công nghệ sinh học trong công nghiệp chế biến
(*) Căn cứ pháp lý tham chiếu: 

- Chỉ thị 50-CT/TW ngày 04 tháng 3 năm 2005 của Ban Bí thư về việc đẩy mạnh phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước;

- Quyết định số 188/2005/QĐ-TTg ngày 22 tháng 7 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 04 tháng 3 năm 2005 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc Đẩy mạnh phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước;

- Quyết định số 879/QĐ-TTg ngày 09 tháng 6 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược phát triển công nghiệp Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035;

- Quyết định số 2146/QĐ-TTg ngày 01 tháng 12 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án Tái cơ cấu ngành Công Thương phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và phát triển bền vững giai đoạn đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

- Quyết định số 553/QĐ-TTg ngày 21 tháng 4 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch tổng thể phát triển công nghiệp sinh học đến năm 2030.
(*) Định hướng nội dung ưu tiên: 

Nghiên cứu khoa học phục vụ phát triển công nghiệp sinh học trong lĩnh vực Công Thương ở quy mô công nghiệp tập theo định hướng phát triển chuỗi công nghệ khép kín, sản xuất tuần hoàn đối với từng nhóm nguyên liệu chủ yếu trong nước:

- Triển khai các nghiên cứu, hoàn thiện, tiếp nhận, giải mã công nghệ, ứng dụng công nghệ sản xuất các chế phẩm vi sinh và sản phẩm thứ cấp từ công nghiệp vi sinh, các chất bảo quản, phụ gia, màu thực phẩm, axit hữu cơ, axit amin, protein..., sản phẩm enzyme (bao gồm cả enzyme tái tổ hợp, cụ thể gồm:

Tiếp tục triển khai các nghiên cứu hoàn thiện công nghệ, chất lượng, mẫu mã sản phẩm đối với các công nghệ tiềm năng đã được triển khai trong giai đoạn 2007-2020, nghiên cứu các công nghệ mới và các công nghệ mới được tạo ra trên thế giới để thực hiện sản xuất sản phẩm theo chuỗi, tuần hoàn và thân thiện môi trường.

Triển khai các nghiên cứu, ứng dụng công nghệ sinh học trong chế biến các sản phẩm nông sản (gạo, sắn, tiêu, cà phê, đậu tương, ngô, mía đường, củ, quả, nông sản khác), nấm ăn, nấm dược liệu, cây dược liệu, cây chè, thịt, sữa, các sản phẩm thủy sản (vi tảo, rong biển, cá tra và phụ phẩm chế biến cá tra, tôm, phụ phẩm chế biến tôm, cá ngừ, cá rô phi, nhuyễn thể, thủy hải sản khác) nhằm tạo ra các sản phẩm có giá trị gia tăng cao, cung ứng cho thị trường trong nước và xuất khẩu. Chú trọng các công nghệ sinh học sử dụng phụ phẩm trong công nghiệp chế biến nông sản vừa tạo ra các sản phẩm có giá trị gia tăng cao vừa giảm thiểu ô nhiễm môi trường do các hoạt động chế biến gây ra.

Tiếp nhận, giải mã công nghệ từ các nước có nền công nghiệp sinh học tiên tiến trên thế giới phù hợp với nhu cầu chế biến các nguồn nguyên liệu tại Việt Nam.

-  Nghiên cứu hoàn thiện các công nghệ đã có; triển khai nghiên cứu các công nghệ mới, tạo ra các loại đồ uống lên men, nhiên liệu sinh học: Hoàn thiện các công nghệ, thiết bị sản xuất ethanol sinh học, diesel sinh học, các chất phụ trợ trong quá trình sản xuất, bảo quản, tàng trữ nhiên liệu sinh học đáp ứng lộ trình phối trộn nhiên liệu sinh học của Việt Nam; Hoàn thiện các công nghệ sản xuất đồ uống lên men, đồ uống chứa probiotic, sản phẩm đồ uống có độ cồn thấp, nước giải khát có nguồn gốc tự nhiên (cây, lá, quả), các sản phẩm nước uống chế biến từ gạo,…sử dụng bao gói thông minh, thân thiện môi trường bằng vật liệu nano phù hợp với nhu cầu dinh dưỡng của người Việt Nam, xu hướng phát triển trong khu vực và thế giới. 

-  Nghiên cứu hoàn thiện các công nghệ đã có; triển khai nghiên cứu các công nghệ mới, tạo ra các loại sản phẩm axit amin, nguyên liệu hóa dược: Tiếp tục hoàn thiện công nghệ, sản phẩm đã được nghiên cứu liên quan đến công nghệ sinh học triển khai trong giai đoạn trước năm 2020 để phù hợp nhu cầu thị trường trong nước và xuất khẩu, tiếp nhận công nghệ và chủ động triển khai các nghiên cứu trong nước nhằm tạo ra các axit amin, nguyên liệu hóa dược phục vụ phát triển các loại thực phẩm bảo vệ sức khỏe, thực phẩm giành cho con người trong các điều kiện đặc biệt, cường lực cao, hỗ trợ phòng ngừa các bệnh trên cơ thể người con người có nguồn gốc từ thực vật, vi sinh vật, nấm, sinh vật biển,....
-  Triển khai các nghiên cứu, thiết kế, chế tạo thiết bị, hệ thống thiết bị phục vụ sản xuất các sản phẩm có giá trị gia tăng từ: Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo các hệ thống thiết bị, các thiết bị lõi (chính) phù hợp với các công nghệ đã được nghiên cứu, hoàn thiện trong giai đoạn đến năm 2020, phát triển nâng cấp quy mô theo hướng hiện đại, công nghiệp, tiếp cận công nghiệp 4.0; nghiên cứu, tiếp nhận các thiết kế hiện đại, phù hợp với nhu cầu công nghệ, đặc tính nguyên liệu trong nước nhằm kịp thời khai thác, đưa công nghệ vào sản xuất, thương mại hóa sản phẩm.

7. Nghiên cứu phát triển, ứng dụng khoa học và công nghệ trong lĩnh vực nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm, hàng hoá ngành công nghiệp
(*) Định hướng nội dung ưu tiên: 

- Lựa chọn, đẩy mạnh triển khai một số công cụ, hệ thống cải tiến, hệ thống quản lý chất lượng có tính chất đặc thù cho ngành, lĩnh vực, tạo sức cạnh tranh cho doanh nghiệp, đặc biệt trong việc tiếp cận và mở rộng thị trường.

- Xây dựng các mô hình tổng thể triển khai các hoạt động cải tiến, nâng cao năng suất và chất lượng tại doanh nghiệp; kết hợp giữa các giải pháp đổi mới công nghệ quản trị với ứng dụng, đổi mới công nghệ sản xuất, thiết bị tại doanh nghiệp.

-  Ưu tiên nghiên cứu, phát triển, ứng dụng thí sản phẩm, giải pháp kỹ thuật nhằm triển khai, hỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ số để thiết lập, tối ưu hóa, hiện đại hóa hệ thống quản trị doanh nghiệp: quản trị theo chuỗi sản xuất; quản trị nhà máy và quản trị từng cấu phần hoạt động của nhà máy (hoạt động lập kế hoạch, hoạt động quản lý sản xuất, hoạt động đo lường kiểm tra, giám sát chất lượng; hệ thống bảo trì, bảo dưỡng; hệ thống năng lượng; hệ thống kho …); từng bước hình thành các mô hình quản trị thông minh, nhà máy số.

- Lựa chọn, thí điểm đầu tư chiều sâu kết hợp giữa các giải pháp tư vấn cải tiến, đổi mới hệ thống quản trị doanh nghiệp với đầu tư đổi mới công nghệ theo hướng hiện đại phù hợp với xu thế phát triển và ứng dụng công nghệ mới của cuộc Cách mạng công nghệ lần thứ tư.

- Lựa chọn đầu tư, hỗ trợ đầu tư theo chiều sâu nhằm tăng cường năng lực cho một số đơn vị nghiên cứu, tư vấn chuyên ngành trong việc nghiên cứu, làm chủ, ứng dụng các công nghệ của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư vào trong hoạt động sản xuất, quản trị, kinh doanh của doanh nghiệp nhằm mục tiêu nâng cao năng suất và chất lượng, khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp.

- Hoạt động ứng dụng kết quả nghiên cứu vào thực tế sản xuất tại doanh nghiệp để tăng năng suất và chất lượng sản phẩm (dưới dạng dự án sản xuất thử nghiệm hoặc hỗ trợ phần nghiên cứu, chuyển giao và ứng dung công nghệ trong dự án đầu tư).

- Hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư, áp dụng các công nghệ phục vụ quá trình nghiên cứu, phát triển sản phẩm, ưu tiên phát triển các sản phẩm thông minh, ứng dụng công nghệ của công nghiệp 4.0; hỗ trợ khai thác, ứng dụng các sáng chế, giải pháp hữu ích và công nghệ tiên tiến vào đổi mới, phát triển sản phẩm và quy trình sản xuất tại doanh nghiệp; xây dựng tiêu chuẩn sản phẩm, thử nghiệm và chứng nhận theo yêu cầu quản lý nhà nước và yêu cầu tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu.

8. Nghiên cứu phát triển, ứng dụng khoa học và công nghệ trong lĩnh vực Công nghiệp môi trường

(*) Căn cứ pháp lý tham chiếu: 

- Quyết định số 192/QĐ-TTg ngày 13 tháng 02 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Đề án phát triển ngành công nghiệp môi trường Việt Nam đến năm 2025''; trong đó Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Công Thương chịu trách nhiệm chủ trì tổ chức thực hiện “Chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm quốc gia phát triển ngành công nghiệp môi trường đến năm 2025” (Khoản 5, Điều 1);

- Quyết định số 1138/QĐ-BCT ngày 04 tháng 5 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc phê duyệt kế hoạch hành động của Bộ Công Thương thực hiện Đề án Phát triển ngành công nghiệp môi trường đến năm 2025.
(*) Định hướng nội dung ưu tiên: 

(1) Nghiên cứu phát triển, ứng dụng, chuyển giao công nghệ, thiết bị, phương tiện và vật liệu, chế phẩm tiên tiến xử lý ô nhiễm, giám sát ô nhiễm và phục hồi môi trường:

- Nghiên cứu phát triển, ứng dụng và chuyển giao công nghệ xử lý nước thải, khí thải, chất thải rắn và chất thải nguy hại; công nghệ, quy trình phân tích, quan trắc, đo lường, giám sát, kiểm soát ô nhiễm môi trường; 

- Nghiên cứu phát triển, ứng dụng và chuyển giao công nghệ chế tạo thiết bị, phương tiện thu gom, vận chuyển, phân loại, xử lý và vật liệu, chế phẩm tiên tiến sử dụng cho xử lý nước thải, khí thải, chất thải rắn và chất thải nguy hại;

- Nghiên cứu phát triển, ứng dụng và chuyển giao công nghệ chế tạo thiết bị phân tích, quan trắc, giám sát và kiểm soát ô nhiễm môi trường.

(2) Nghiên cứu phát triển, ứng dụng, chuyển giao công nghệ, thiết bị, sản phẩm, chế phẩm phục vụ tái chế chất thải và thu hồi sản phẩm có ích trong chất thải; sử dụng bền vững tài nguyên và phục hồi môi trường:

- Nghiên cứu phát triển, ứng dụng, chuyển giao công nghệ, thiết bị, phương tiện, sản phẩm, chế phẩm phục vụ tái chế, tái sử dụng chất thải và thu hồi sản phẩm có ích trong chất thải;

- Nghiên cứu phát triển, ứng dụng, chuyển giao mô hình, công nghệ cải tạo, phục hồi chất lượng môi trường các khu vực bị ô nhiễm và suy thoái môi trường nghiêm trọng;

- Nghiên cứu phát triển, ứng dụng, chuyển giao công nghệ sản xuất máy móc, thiết bị, sản phẩm, vật liệu phục vụ lĩnh vực xử lý nước cấp, phát triển năng lượng tái tạo, năng lượng sạch, tiết kiệm năng lượng, sử dụng bền vững tài nguyên, thu hồi và lưu trữ carbon.

(3) Nghiên cứu hoàn thiện chính sách, pháp luật phát triển ngành công nghiệp môi trường:
- Nghiên cứu hoàn thiện chính sách, pháp luật về thúc đẩy thương mại hóa kết quả nghiên cứu, phát triển thị trường công nghệ, thiết bị, vật liệu bảo vệ môi trường; phát triển doanh nghiệp công nghiệp môi trường; phát triển công nghiệp tái chế chất thải, nhập khẩu, chuyển giao công nghệ, đầu tư sản xuất thiết bị, phương tiện và sản phẩm bảo vệ môi trường chưa có khả năng sản xuất trong nước …;

- Nghiên cứu xây dựng các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật trong lĩnh vực công nghiệp môi trường, các định mức kinh tế-kỹ thuật, đơn giá dịch vụ môi trường.
9. Nghiên cứu phát triển, ứng dụng khoa học và công nghệ trong lĩnh vực Hoá chất

(*) Căn cứ pháp lý tham chiếu: 

- Quyết định số 879/QĐ-TTg ngày 09 tháng 6 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Chiến lược phát triển công nghiệp Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035”.

- Quyết định số 880/QĐ-TTg ngày 09 tháng 06 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt “Quy hoạch tổng thể phát triển ngành công nghiệp Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030”.

- Quyết định số 207/2005/QĐ-TTg ngày 18 tháng 8 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Chiến lược phát triển ngành công nghiệp hoá chất Việt Nam đến năm 2010 (có tính đến năm 2020)”

(*) Định hướng phát triển một số nhóm sản phẩm: 

a) Các sản phẩm hóa chất phục vụ sản xuất nông nghiệp:

- Sản phẩm phân bón: đầu tư chiều sâu, đổi mới công nghệ, thiết bị đối với các nhà máy sản xuất phân lân, phân NPK, phân hữu cơ sinh học, phát triển đa dạng các loại phân hỗn hợp, nâng cao hàm lượng dinh dưỡng, phục vụ nhu cầu sử dụng trong nước và xuất khẩu. Tập trung vốn đầu tư các nhà máy sản xuất phân đạm từ khí thiên nhiên, từ than, một số nhà máy sản xuất NPK theo công nghệ tiên tiến, nhà máy sản xuất DAP. Tận dụng các loại phế thải để sản xuất phân bón hữu cơ sinh học, góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường, chủ động nhập khẩu các chủng vi sinh vật hữu ích để sản xuất phân hữu cơ sinh học và phân vi sinh theo nhu cầu sử dụng.

- Sản phẩm thuốc bảo vệ thực vật (BVTV): thay thế công nghệ gia công lạc hậu bằng công nghệ gia công tiên tiến, tạo ra sản phẩm dễ sử dụng, thân thiện với môi trường. Đẩy mạnh nghiên cứu, sản xuất các sản phẩm gốc sinh học, sử dụng các hoạt chất thế hệ mới, các dung môi ít gây ô nhiễm môi trường, phù hợp với những quy định của khu vực và quốc tế.

b) Các sản phẩm hóa dầu: thu hút vốn đầu tư của mọi thành phần kinh tế, đặc biệt là đầu tư nước ngoài, nhằm khai thác có hiệu quả tài nguyên dầu và khí. Kết hợp có hiệu quả giữa các công trình lọc, hóa dầu, chế biến khí để tạo ra được các sản phẩm hóa dầu thượng nguồn, làm nguyên liệu cho các ngành công nghiệp khác cùng phát triển.

c) Các sản phẩm hóa chất phục vụ sản xuất công nghiệp:

- Sản phẩm hóa chất cơ bản: các sản phẩm hóa chất phục vụ sản xuất công nghiệp mà trọng tâm là các sản phẩm hóa chất cơ bản cần được tập trung đầu tư để đảm bảo đủ các loại axit cho sản xuất phân bón, xút cho các ngành dệt, giấy, tuyển quặng, chất tẩy rửa và các sản phẩm khác. Lựa chọn thời điểm thích hợp để đầu tư sản xuất sôđa, một số loại oxit kim loại như oxit titan, oxit manhe và các loại khác.

- Sản phẩm điện hóa, các sản phẩm khí công nghiệp: đẩy mạnh sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm để đáp ứng nhu cầu tiêu dùng trong nước. Từng bước tiếp cận công nghệ mới để có thể sản xuất được các sản phẩm có yêu cầu công nghệ cao như các loại pin - ắc quy đặc chủng, các loại khí hiếm.

d) Sản phẩm hóa chất phục vụ tiêu dùng: đối với các sản phẩm này cần tiếp tục đẩy mạnh sản xuất, tăng thêm về số lượng, đa dạng hóa và nâng cao chất lượng sản phẩm để thỏa mãn nhu cầu ngày càng tăng của thị trường trong nước.

10. Nghiên cứu phát triển, ứng dụng khoa học và công nghệ trong lĩnh vực Công nghiệp tiêu dùng (dệt may, da giầy, nhựa, cao su)

(*) Căn cứ pháp lý tham chiếu: 

- Quyết định số 879/QĐ-TTg ngày 09 tháng 6 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Chiến lược phát triển công nghiệp Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035”.

- Quyết định số 880/QĐ-TTg ngày 09 tháng 06 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt “Quy hoạch tổng thể phát triển ngành công nghiệp Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030”.

- Quyết định số 36/2008/QĐ-TTg ngày 10 tháng 3 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “phê duyệt Chiến lược phát triển ngành công nghiệp dệt may Việt Nam đến năm 2015, định hướng đến năm 2020”

(*) Định hướng phát triển một số nhóm sản phẩm:

- Tập trung nghiên cứu phát triển các sản phẩm có giá trị gia tăng cao; Chú trọng đầu tư sản xuất nguyên, phụ liệu, đặc biệt chú trọng đến sản xuất nguồn nguyên liệu trong nước, đáp ứng các yêu cầu về quy tắc xuất xứ của các FTAs thế hệ mới; Sản xuất gắn với công tác thiết kế phát triển sản phẩm, xây dựng thương hiệu sản phẩm và thương hiệu quốc gia.

- Nghiên cứu, chế tạo thiết bị, chi tiết thiết bị phục vụ ngành.

- Nghiên cứu công nghệ, sản xuất các vật liệu mới thân thiện với môi trường, đáp ứng các yêu cầu về thẩm mỹ, mục đích sử dụng. 

- Nghiên cứu, ứng dụng công nghệ của công nghiệp 4.0 cho ngành và doanh nghiệp ngành Công Thương, hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số, phát triển sản xuất thông minh.

- Nghiên cứu gắn với hoạt động đổi mới, chuyển giao và làm chủ công nghệ; tập trung vào các khâu tạo giá trị gia tăng cao; thúc đẩy ứng dụng tiến bộ về khoa học kỹ thuật trong sản xuất gắn với các quy trình sản xuất thông minh, tự động hoá.

- Các dự án sản xuất thử nghiệm, ứng dụng kết quả nghiên cứu KH&CN để thương mại hóa vào trong hoạt động sản xuất, kinh doanh và đời sống tạo lan tỏa trong xã hội. 

11. Nghiên cứu phát triển, ứng dụng khoa học và công nghệ trong lĩnh vực Công nghiệp thực phẩm

(*) Định hướng nội dung ưu tiên: 

- Nghiên cứu xây dựng chiến lược, chính sách, quy hoạch phát triển, định mức kinh tế - kỹ thuật, quy phạm, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, Tiêu chuẩn Việt Nam chuyên ngành công nghiệp chế biến thực phẩm; Nghiên cứu, phát triển, ứng dụng và chuyển giao công nghệ chế biến thực phẩm phục vụ sản xuất công nghiệp cho các tổ chức và cá nhân có nhu cầu. 

- Tư vấn, đề xuất giải pháp, hỗ trợ kỹ thuật cho các Cục, Vụ trong Bộ Công Thương về quản lý nhà nước đặc biệt là các nhóm hàng do Bộ Công Thương quản lý như: bột, tinh bột; bia, rượu, cồn và đồ uống có cồn; nước giải khát; sữa chế biến; dầu thực vật và bánh mứt kẹo. 


- Đào tạo và bồi dưỡng nâng cao trình độ quản lý, điều hành sản xuất - kinh doanh, và chuyên môn cho đội ngũ cán bộ khoa học - công nghệ của ngành và của Viện; tổ chức đào tạo sau đại học, trên đại học; đào tạo công nhân kỹ thuật phục vụ sản xuất - kinh doanh chuyên ngành và xuất khẩu lao động.


- Giám định, kiểm định, kiểm tra chất lượng nguyên liệu, bán sản phẩm, sản phẩm, vệ sinh an toàn thực phẩm; dây chuyền công nghệ, thiết bị, máy, phụ tùng thuộc ngành công nghiệp chế biến thực phẩm; Tổ chức các hoạt động thông tin khoa học, công nghệ và kinh tế ngành công nghiệp chế biến thực phẩm; thực hiện công tác tuyên truyền về An toàn thực phẩm.

- Hợp tác nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, đầu tư trực tiếp, liên doanh liên kết, dịch vụ khoa học, công nghệ về lĩnh vực chế biến thực phẩm với các tổ chức, cá nhân ở trong nước và ngoài nước; Tư vấn đầu tư, thiết kế, chế tạo, lắp đặt, bảo trì, bảo dưỡng, vận hành dây truyền công nghệ; chuyển giao công nghệ chế biến thực phẩm và công nghệ sinh học; giống vi sinh vật và các dịch vụ phân tích.
12. Nghiên cứu phát triển, ứng dụng khoa học và công nghệ lĩnh vực Điện tử - Tự động hóa

(*) Căn cứ pháp lý tham chiếu: 

- Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 01 tháng 7 năm 2014 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế;

- Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 22 tháng 3 năm 2018 của Bộ Chính trị về định hướng xây dựng chính sách phát triển công nghiệp quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045;

- Nghị quyết số 50-NQ/TW ngày 20 tháng 8 năm 2019 của Bộ Chính trị về định hướng hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác đầu tư nước ngoài đến năm 2030;

- Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27 tháng 9 năm 2019 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư;

- Quyết định số 1043/QĐ-TTg ngày 01 tháng 7 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược công nghiệp hóa của Việt Nam trong khuôn khổ hợp tác Việt Nam – Nhật Bản hướng đến năm 2020, tầm nhìn 2030;

- Quyết định số 879/QĐ-TTg ngày 09 tháng 6 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển công nghiệp Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035;
(*) Định hướng nội dung ưu tiên: 

a) Công nghệ ưu tiên nghiên cứu phát triển các công nghệ sau

+ Các công nghệ nền, công nghệ cơ sở của cách mạng công nghiệp 4.0: IoT, AI, Big data, Robotics, Machine vision; Deep learning, ….;

+ Các công nghệ đo lường hiện đại: Đo bằng quang học, Laser, Hồng ngoại, Radar, Siêu âm; Phương pháp đo tiếp xúc, đo không phá hủy;

+ Các công nghệ xây dựng hệ thống đo lường, điều khiển thông minh;

+ Các công nghệ truyền thông tiên tiến;

+ Công nghệ điện tử công suất và hệ thống nhúng;

+ Nhà máy điện tử thông minh.

b)  Định hướng ứng dụng các ngành

+ Lĩnh vực công nghiệp: Khai khoáng; Năng lượng; Hóa chất; Môi trường;
+ Lĩnh vực Nông nghiệp công nghệ cao: Nuôi gia súc, gia cầm bằng ứng dụng IoT và thị giác máy, AI;

+ Lĩnh vực Robot Vision: Kiểm tra chất lượng sản phẩm; Tự động hóa trong sản xuất; Các thiết bị/hệ điều khiển tự hành thông minh;

+ Lĩnh vực CNTT: Kinh tế số; Chính phủ điện tử; Xây dựng các phần mềm nền tảng IoT, Cloud, … cho các ứng dụng trong công nghiệp;

+ Lĩnh vực trang thiết bị y tế: các thiết bị phục vụ trong ngành y tế.

c) Các sản phẩm được phân chia theo các lĩnh vực ứng dụng như sau

- Lĩnh vực Công nghiệp: 

+ Thiết bị phục vụ khai thác mỏ (Bộ liên lạc hữu tuyến hầm lò; Hệ thống quan trắc trực tuyến để cảnh báo và ngăn ngừa sớm hiện tượng cháy nội sinh trong khai thác than hầm lò; Hệ thống quan trắc trực tuyến và cảnh báo lún, nén mỏ hầm lò); 

+ Lĩnh vực năng lượng (Hệ thống phục vụ giám sát trạm biến áp (TBA) cho ngành điện: Hệ thống giám sát dòng rò online cho chống sét van trong các TBA; Thiết bị phát hiện đánh lửa trong các TBA; Thiết bị đo sắc ký di động để chẩn đoán tình trạng MBA; Mô hình smart grid phục vụ nghiên cứu và đào tạo).


+ Hệ thống giám sát môi trưởng: Hệ thống quan trắc khí thải tự động ứng dụng trong ngành công nghiệp hóa Chất; Hệ thống quan trắc khí thải trên ống khói trong các ngành sản xuất công nghiệp khác; Hệ thống quan trắc môi trường nước, môi trường đất,


- Lĩnh vực Robot và robot vision: Chế tạo các sản phẩm robot hoặc ứng dụng công nghệ robot vision, machine vision, ... như: máy đo 3D không tiếp xúc sử dụng công nghệ quét chùm sáng cấu trúc và công nghệ thị giác máy; Xe vận chuyển hàng hoá tự hành (AGV); Máy phay CNC 5 trục tạo mẫu hàm răng và cắt biên khay niềng răng; Máy in 3D khổ lớn tích hợp scanner 3D; Robot di chuyển trên đường dây truyền tải điện cao thế 220kV nhằm phục vụ công tác kiểm tra, sửa chữa.
- Lĩnh vực Nông nghiệp Công nghệ cao: Hệ thống điều khiển nhà nuôi gà thông minh ứng dụng IoT và thị giác máy, AI; Hệ thống quản lý và hỗ trợ cung cấp thức ăn tự động cho trang trại bò sữa sử dụng công nghệ IoT; Hệ thống quan trắc trực tuyến các thông số thổ nhưỡng ứng dụng công nghệ IoT trong nông nghiệp công nghệ cao. 

- Lĩnh vực CNTT: Thiết bị Cloud IoT Gateway; Phần mềm nền tảng cho các ứng dụng thu thập, giám sát dữ liệu từ xa sử dụng công nghệ điện toán đám mây; Thư viện các đối tượng phần mềm phục vụ phát triển ứng dụng giám sát, điều khiển từ xa trên nền web; Nền tảng Blockchain cung cấp các dịch vụ đa dạng gồm quản lý giao dịch, quản lý giám sát chuỗi cung ứng, truy xuất nguồn gốc sản phẩm cho các doanh nghiệp
- Lĩnh vực trang thiết bị y tế: Thiết bị tích hợp rửa siêu âm kết hợp dòng xoáy và sấy khô có khả năng tự kiểm tra ứng dụng trong các cơ sở y tế; Tủ ấm nuôi cấy vi sinh sử dụng trong các phòng Lab, các nhà máy sản xuất vacxin.
13. Nghiên cứu phát triển, ứng dụng khoa học và công nghệ lĩnh vực Năng lượng

13.1. Lĩnh vực năng lượng điện

(*) Định hướng nội dung ưu tiên: 
* Nghiên cứu cơ chế, chính sách về quản lý đối với ngành điện:  

- Nghiên cứu đề xuất cơ chế, chính sách về quản lý đối với ngành điện đáp ứng, phù hợp lộ trình, mục tiêu chính sách của Đảng, nhà nước.  

- Nghiên cứu xây dựng chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp Bộ về năng lượng nhằm đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu ứng dụng và phát triển công nghệ trong lĩnh vực năng lượng.

* Nghiên cứu, xây dựng hệ thống khung pháp lý, quy chuẩn, tiêu chuẩn:

- Nghiên cứu xây dựng các dự thảo tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia cần thiết, cấp bách cho hoạt động đầu tư xây dựng, thiết kế, vận hành trong lĩnh vực năng lượng.
- Cải tạo, hạn chế những công nghệ lạc hậu, khuyến khích sử dụng công nghệ hiện đại, hiệu suất cao, đặc biệt trong các ngành công nghiệp tiêu thụ nhiều điện.

- Nghiên cứu xây dựng hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn quản lý cường độ tiêu thụ điện năng, quy chuẩn cho hiệu suất tấm pin mặt trời.

- Xây dựng các tiêu chuẩn, quy chuẩn bắt buộc kèm theo chế tài về sử dụng năng lượng trong các ngành, lĩnh vực có mức tiêu thụ năng lượng cao.

- Nghiên cứu xây dựng lộ trình đổi mới công nghệ trong ngành năng lượng, từng bước loại bỏ các phương tiện, thiết bị công nghệ lạc hậu, tiêu tốn năng lượng, đồng thời đề xuất cơ chế, chính sách khuyến khích thúc đẩy sử dụng phương tiện, thiết bị hiệu suất cao.
* Về công suất hệ thống, điều chỉnh phụ tải:

- Triển khai nhiệm vụ KHCN liên quan đến chương trình quốc gia về Quản lý nhu cầu điện. 

- Nghiên cứu nâng cao khả năng dự báo như cầu phụ tải điện, quản lý cung cấp qua công nghệ, cơ sở hạ tầng, phần mềm ứng dụng tiên tiến.

- Nghiên cứu tích trữ năng lượng (thủy điện tích năng, pin tích trữ) trong vận hành điều chỉnh công suất hệ thống điện, cải thiện biểu đồ phụ tải điện của hệ thống điện, giảm chênh lệch phụ tải điện giữa giờ cao điểm và thấp điểm.

- Nghiên cứu, tích hợp công nghệ tích trữ trong vận hành lưới điện.

- Nghiên cứu phát triển ứng dụng công nghệ tích trữ năng lượng trong tích hợp các nguồn năng lượng tái tạo.

- Nghiên cứu, ứng dụng công nghệ hybrid để sử dụng các nguồn năng lượng khác nhau kết hợp với năng lượng tái tạo như: điện mặt trời, điện gió thủy điện, nhiệt điện than, biomass, biogas.

* Về năng lượng tái tạo:
- Nghiên cứu, đánh giá tổng thể về tiềm năng và xây dựng định hướng phát triển năng lượng địa nhiệt, sóng biển, thuỷ triều, hải lưu.

- Nghiên cứu công nghệ, xây dựng một số đề án thử nghiệm sản xuất và khuyến khích sử dụng năng lượng hydro phù hợp với xu thế chung của thế giới.

- Nghiên cứu chuỗi cung ứng về công nghệ, thi công, xây dựng điện gió ngoài khơi của các doanh nghiệp trong nước.

* Về nhiệt điện than: 

- Nghiên cứu ứng dụng công nghệ hiện đại nhà máy nhiệt điện than;

- Nghiên cứu công nghệ, giải pháp vận hành nâng cao công suất thiết kế của tổ máy nhiệt điện than.

- Nghiên cứu, nâng cấp công nghệ của các nhà máy điện than hiện có để đáp ứng yêu cầu bảo vệ môi trường;

* Về thủy điện:

- Nghiên cứu nâng cao giải pháp vận hành hiệu quả nhà máy thủy điện.

- Nghiên cứu đánh giá ảnh hưởng công suất nhỏ nhất theo thiết kế và vận hành các nhà máy thủy điện đến vận hành hệ thống điện.

- Nghiên cứu công nghệ ứng dụng phóng xạ, đồng vị phóng xạ kiểm tra an toàn đập thủy điện.

* Về lưới điện:

- Triển khai nhiệm vụ KHCN liên quan đến chương trình lưới điện thông minh. 

- Tự động, số hóa vận hành lưới điện: 

+ Về trang bị, thiết lập các hệ thống thiết bị tự động hóa, điều khiển từ xa; thiết bị thông minh; công nghệ giám sát tự động.
+ Chế tạo thiết bị thông minh trên lưới điện, đáp ứng nhu cầu công nghệ cho lưới điện thông minh.

- Nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ để kết nối, vận hành ổn định các nguồn năng lượng tái tạo trong hệ thống.

- Nghiên cứu nâng cao hệ số công suất, cải thiện chất lượng điện áp vận hành trên lưới điện và giảm tổn thất điện năng.
- Nghiên cứu ứng dụng công nghệ truyền tải điện siêu cao áp, cao áp một chiều trong Hệ thống điện Việt Nam.

* Về công nghệ tích trữ năng lượng: 

- Nghiên cứu công nghệ tích trữ hiện đại phù hợp với phát triển điện của Việt Nam.

* Về cơ khí, chế tạo ngành điện:

- Nghiên cứu thiết kế chế tạo, thay thế thiết bị cơ khí trong các nhà máy nhiện điện than cũ trước đây hoặc công nghệ tầng sôi và các nhà máy thủy điện. 

- Nghiên cứu chế tạo thiết bị xây dựng công trình điện gió ngoài khơi.

- Nghiên cứu chế tạo thiết bị năng lượng.

* Về bảo vệ môi trường trong phát triển điện lực:

- Nghiên cứu công nghệ, hệ thống quan trắc, bảo vệ môi trường nhà máy nhiệt điện theo hướng công nghệ hiện đại trên thế giới.

- Nghiên cứu ứng dụng xử lý khí thải tại nhà máy nhiệt điện đốt than bằng chất xúc tác.

- Nghiên cứu tận dụng nguồn xả thải làm vật liệu trong xây dựng;

- Nghiên cứu đánh giá, xử lý thiết bị tấm pin mặt trời khi không sử dụng.
13.2. Lĩnh vực dầu khí

(*) Mục tiêu phát triển:

- Tăng cường công tác nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao công nghệ phục vụ phát triển bền vững, bảo vệ tài nguyên, môi trường và nâng cao khả năng cạnh tranh của ngành Dầu khí, tạo ra sản phẩm quốc gia của ngành và các biện pháp nhằm gắn kết chặt chẽ giữa nghiên cứu khoa học với đào tạo và ứng dụng.

- Đẩy mạnh ứng dụng các thành tựu khoa học công nghệ trong các hoạt động thăm dò, khai thác để đảm bảo nâng cao hiệu quả, tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên, nâng cao hệ số thu hồi khí và tiết kiệm các nguồn lực khác, bảo vệ tốt tài nguyên quốc gia. 
- Tiếp tục đổi mới cơ chế hoạt động, nâng cao hiệu quả quản lý theo tinh thần đổi mới của Luật Khoa học và Công nghệ theo hướng bám sát nhu cầu thị trường và yêu cầu của ngành Dầu khí; đẩy mạnh đào tạo, sử dụng đội ngũ cán bộ làm công tác khoa học công nghệ, xây dựng kế hoạch nghiên cứu, đặt hàng cho công tác nghiên cứu khoa học.
- Xây dựng Lộ trình công nghệ thích hợp cho ngành Dầu khí; xác định công nghệ cần phải chiếm lĩnh trong từng lĩnh vực cụ thể; 

- Nghiên cứu khoa học trong các lĩnh vực: xử lý, minh giải tài liệu địa chấn; thăm dò, khai thác dầu khí; nâng cao thu hồi dầu; phát triển mỏ nhỏ, mỏ khó phát triển; vận chuyển, tồn trữ, nhập khẩu LNG; chế biến dầu khí; thiết kế, chế tạo công trình dầu khí.
- Nghiên cứu và đổi mới công nghệ, đầu tư các phòng thí nghiệm dầu khí trọng điểm, ngang tầm khu vực và thế giới trong một số lĩnh vực; trước mắt cần thực hiện giải pháp đầu tư có trọng điểm nhằm tăng cường năng lực trang thiết bị phục vụ nghiên cứu.
- Tăng cường và đẩy mạnh hơn nữa công tác hợp tác quốc tế với các đối tác chiến lược, với các công ty dầu khí đang hoạt động tại Việt Nam để học hỏi kinh nghiệm, tiếp thu và từng bước làm chủ, cải tiến, tiến tới sáng tạo công nghệ trong các lĩnh vực. 

(*) Định hướng nội dung ưu tiên: 

(1) Khoa học công nghệ trong lĩnh vực tìm kiếm thăm dò dầu khí

- Nghiên cứu xu hướng mới, cải tiến công nghệ về địa chất dầu khí, khoan phục vụ cho công tác tìm kiếm thăm dò và tận thăm dò dầu khí.

- Nghiên cứu đánh giá cụ thể về tiềm năng, trữ lượng dầu khí trên toàn bộ thềm lục địa thuộc Việt Nam. Xây dựng và hoàn thiện cơ sở dữ liệu về trữ lượng dầu khí tại các bể dầu khí.

- Nghiên cứu thăm dò các đối tượng tìm kiếm thăm dò mới, các bể trầm tích mới và các dạng hydrocarbon phi truyền thống (khí than, khí nông, khí đá phiến sét, khí hydrate,…) để bổ sung trữ lượng phục vụ khai thác lâu dài.
(2) Khoa học công nghệ trong lĩnh vực khai thác dầu khí

- Nghiên cứu xây dựng mô hình mô phỏng, phân tích, quản lý khai thác và tiến tới tư vấn, xây dựng các Kế hoạch phát triển mỏ... 

- Đẩy mạnh nghiên cứu, hoàn thiện công nghệ khai thác để đảm bảo khai thác hiệu quả cao và kiềm chế đà suy giảm sản lượng của các mỏ.

- Nghiên cứu các giải pháp nâng cao hệ số thu hồi dầu để thay thế cho các giải pháp khai thác thông thường.

- Nghiên cứu các giải pháp nâng cao hiệu quả khai thác các mỏ hiện tại đảm bảo duy trì ổn định sản lượng khai thác dầu và sử dụng có hiệu quả, lâu dài nguồn tài nguyên dầu khí.
- Nghiên cứu các giải pháp khoa học kỹ thuật công nghệ để phát triển các mỏ nhỏ, cận biên khó phát triển, các mỏ thuộc vùng nước sâu, xa bờ. 

(3) Khoa học công nghệ trong lĩnh vực công nghiệp khí

- Nghiên cứu ứng dụng và chuyển giao công nghệ, xây dựng các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về nguyên liệu khí và sản phẩm khí.

- Phát triển lĩnh vực công nghiệp khí hoàn chỉnh, đồng bộ tất cả các khâu, từ: Khai thác - thu gom - vận chuyển - chế biến - dự trữ - phân phối khí và xuất nhập khẩu sản phẩm khí. 

- Nghiên cứu, đề xuất các giải pháp thu gom, xử lý và sử dụng nguồn khí có hàm lượng CO2, H2S cao, các mỏ khí cận biên, xa bờ. Xây dựng cơ sở dữ liệu về ngành công nghiệp khí Việt Nam.

- Xây dựng đồng bộ các chính sách về khoa học công nghệ, gắn kết công tác nghiên cứu khoa học, đào tạo với thực tiễn sản xuất kinh doanh, cập nhật các ứng dụng khoa học công nghệ trong hoạt động dầu khí, khuyến khích các tổ chức, cá nhân tham gia đầu tư thử nghiệm các ứng dụng khoa học công nghệ mới trong phát triển các dự án khí có tiềm năng tại Việt Nam.

- Nghiên cứu, phát triển các phần mềm mô hình hóa, mô phỏng hóa, tối ưu, phân tích quản lý rủi ro, quản lý hiệu quả đầu tư, phân tích thị trường, công tác dự báo,... triển khai các ứng dụng công nghệ thông tin, tự động hóa trong tất cả các khâu ngành công nghiệp khí.

- Nghiên cứu, triển khai công nghệ, giải pháp chế biến sâu, gia tăng giá trị sử dụng khí và các sản phẩm khí hiệu quả, đánh giá khả năng khai thác, thu gom, nhập khẩu khí than (CBM), khí hydrate, khí từ các tầng đá sét (khí phiên sét - shale gas,...) để đáp ứng nhu cầu trong nước, hướng tới mục tiêu xuất khẩu. 
(4) Khoa học công nghệ trong lĩnh vực chế biến dầu khí

- Nghiên cứu sản xuất một số xúc tác, hóa chất, hóa phẩm, vật liệu composite để giảm chi phí sản xuất, bảo trì/bảo dưỡng.

- Nghiên cứu kỹ thuật, công nghệ sản xuất các hóa phẩm phục vụ ngành Dầu khí.

- Tập trung nghiên cứu phát triển lĩnh vực hóa dầu (bao gồm cả hóa dầu từ khí), hóa chất, tích hợp lọc dầu - hóa dầu để nâng cao giá trị gia tăng sản phẩm dầu khí, tạo ra các nguyên, nhiên, vật liệu để phục vụ phát triển sản xuất công nghiệp trong nước, hướng tới xuất khẩu. 

(5) Khoa học công nghệ trong lĩnh vực dịch vụ kỹ thuật dầu khí

- Nghiên cứu ứng dụng công nghệ xây lắp các giàn khoan cho vùng nước sâu (trên 200 m) phù hợp điều kiện đóng mới, khai thác trên thềm lục địa Việt Nam. 

- Nghiên cứu các phương án chuyển đổi công năng các giàn khoan khai thác dầu khí sau khi kết thúc khai thác để tiếp tục sử dụng có hiệu quả.

Nghiên cứu các ứng dụng công nghệ mới trong công tác thu dọn, tháo dỡ các công trình dầu khí.

- Tập trung nghiên cứu các giải pháp kỹ thuật công nghệ trong các lĩnh vực chủ đạo: Dịch vụ khoan và kỹ thuật giếng khoan; dịch vụ khảo sát, xử lý và minh giải địa chấn; dịch vụ địa chất công trình, khảo sát và sửa chữa công trình ngầm; dịch vụ thiết kế, chế tạo và xây lắp các thiết bị, công trình dầu khí; dịch vụ đóng mới và vận hành các phương tiện nổi phục vụ hoạt động dầu khí; dịch vụ vận hành và bảo dưỡng, sửa chữa các nhà máy, công trình dầu khí. 

14. Nghiên cứu phát triển, ứng dụng khoa học và công nghệ lĩnh vực Công nghiệp Giấy

(*) Căn cứ pháp lý tham chiếu: 

- Quyết định số 879/QĐ-TTg ngày 09 tháng 6 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Chiến lược phát triển công nghiệp Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035”.

- Quyết định số 880/QĐ-TTg ngày 09 tháng 06 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt “Quy hoạch tổng thể phát triển ngành công nghiệp Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030”.
- Quyết định số 10508/QĐ-BCT ngày 18 tháng 11 năm 2014 của Bộ Công Thương phê duyệt Quy hoạch phát triển ngành công nghiệp giấy Việt Nam đến năm 2020, có xét đến năm 2025.

 (*) Định hướng nội dung ưu tiên: 

(1) Lĩnh vực sản xuất bột giấy

- Nghiên cứu, ứng dụng các vi sinh vật, enzyme và chế phẩm sinh học trong quá trình bảo quản nguyên liệu, tẩy trắng bột giấy hóa học nhằm nâng cao chất lượng bột giấy và hiệu suất sản xuất ở quy mô công nghiệp.

- Nghiên cứu cải tiến công nghệ tẩy trắng ECF đối với nguyên liệu gỗ cứng (các loại gỗ keo, gỗ bạch đàn…), theo hướng: giảm mức dùng đioxyt clo thay thế bằng các tác nhân tẩy trắng thân thiện với môi trường như: oxy, peroxyt, peraxyt…; rút gọn các giai đoạn tẩy trắng; thực hiện quy trình tẩy trắng khép kín, hạn chế và giảm thiểu các hợp chất AOX thải ra môi trường. 

(2) Lĩnh vực tái sinh giấy loại

- Đối với bột tái sinh từ lề, hòm hộp cũ: nghiên cứu nâng cao chất lượng xơ sợi tái sinh, hiệu suất thu hồi bột, giảm thiểu chất thải rắn và nước thải ra môi trường.

- Đối với bột tái sinh từ quá trình khử mực (bột DIP): hoàn thiện công nghệ khử mực kết hợp hóa chất với dùng các chế phẩm sinh học (enzyme) trong môi trường kiềm và môi trường trung tính cho sản xuất giấy vệ sinh các loại.

(3) Lĩnh vực sản xuất giấy và phụ gia hóa chất ngành giấy

- Nghiên cứu, hoàn thiện công nghệ và sản xuất các sản phẩm giấy kỹ thuật, giấy đặc biệt: giấy và tấm giấy cách điện sử dụng trong các máy biến áp; giấy chống gỉ bao gói các sản phẩm kim loại; giấy chống cháy; giấy bao gói thực phẩm và đồ ăn nhanh; giấy chống copy (anti-copy paper); tấm xenlulo biến tính đặc biệt có độ bền cao trong môi trường kiềm đặc dùng trong chi tiết của nguồn điện cho tên lửa; giấy-màng trên cơ sở nitroxenlulo dùng trong một số chi tiết trong đạn cối; giấy bảo mật; giấy phục vụ công tác lưu trữ, phục chế tài liệu lưu trữ…

- Nghiên cứu công nghệ sản xuất túi nilông tự phân hủy sinh học có nguồn gốc từ cellulose;

- Nghiên cứu và ứng dụng công nghệ tiên tiến cho sản xuất các sản phẩm xenlulo biến tính ứng dụng trong lĩnh vực y sinh; dược phẩm; thực phẩm…

- Nghiên cứu ứng dụng các chế phẩm sinh học, thân thiện với môi trường nhằm tiết kiệm năng lượng và cải thiện chất lượng sản phẩm như: enzym trợ nghiền, enzyme trợ thoát nước…

- Nghiên cứu và sản xuất các phụ gia và hóa chất cho ngành giấy nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm, giảm tiêu hao nguyên - nhiên - vật liệu trong quá trình sản xuất giấy và bột giấy như: tinh bột biến tính; tinh bột cation có độ thế cao; tinh bột anion; hóa chất trợ bảo lưu; phụ gia chống thấm; chất tăng bóng, chất tăng độ dầy trong quá trình sản xuất giấy.

- Nghiên cứu xây dựng TCVN, QCVN cho các sản phẩm giấy, bột giấy và các sản phẩm có liên quan. 

(4) Lĩnh vực bảo vệ môi trường

- Nghiên cứu giải pháp công nghệ thu hồi, tận thu và tái sử dụng các sản phẩm phụ, các chất thải của quá trình sản xuất bột giấy và giấy; nghiên cứu các giải pháp công nghệ giảm thải tại nguồn, giảm khối lượng chất thải phải xử lý.

- Nghiên cứu công nghệ sản xuất vật liệu mới từ phế thải của quá trình sản xuất bột giấy, sản xuất giấy.

- Triển khai công tác tư vấn áp dụng sản xuất sạch hơn tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên và năng lượng vào thực tế sản xuất cho các doanh nghiệp ngành giấy, nhằm từng bước nâng cao nhận thức về công tác bảo vệ môi trường/sản xuất sạch hơn của các doanh nghiệp và xã hội.

15. Nghiên cứu phát triển, ứng dụng khoa học và công nghệ phục vụ phát triển công nghiệp 4.0
(*) Căn cứ pháp lý tham chiếu: 

- Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27 tháng 9 năm 2019 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư;

- Nghị quyết số 50/NQ-CP ngày 17 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27 tháng 9 năm 2019 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư;

- Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 5 tháng 4 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về nâng cao năng lực tiếp cận với cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4;

- Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03/06/2020 của Thủ tướng Chính phủ trình phê duyệt Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030;

- Quyết định số 4246/QĐ-BCT ngày 10 tháng 11 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành phê duyệt Kế hoạch hành động của ngành Công Thương thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg;

- Quyết định số 3019/QĐ-BCT ngày 21 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Công Thương phê duyệt Kế hoạch hành động của Bộ Công Thương thực hiện Nghị quyết số 50/NQ-CP của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 52--NQ/TW ngày 27 tháng 9 năm 2019 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

(*) Định hướng nội dung ưu tiên: 
- Xác định các công nghệ chiến lược và lĩnh vực ưu tiên tập trung nghiên cứu, phát triển, ứng dụng công nghệ từ cuộc Công nghiệp lần thứ tư, tập trung vào một số công nghệ chủ chốt như: công nghệ cơ điện tử, trí tuệ nhân tạo, công nghệ sinh học, công nghệ vật liệu mới, công nghệ không dây, số hóa nhà máy, công nghệ kết nối mạng thông minh (smart grid), công nghệ mới trong lĩnh vực năng lượng, máy và thiết bị thông minh trong các ứng dụng như nông nghiệp, tự động hóa tòa nhà và vận chuyển (logistic), công nghệ in 3D v.v…
- Nghiên cứu, phát triển và ứng dụng các công cụ, giải pháp chuyển đổi số cho các doanh nghiệp trong các ngành công thương; xây dựng các mô hình thí điểm về sản xuất thông minh trong một số ngành, lĩnh vực ưu tiên.
- Đánh giá trình độ công nghệ, khả năng hấp thụ công nghệ; thiết lập bản đồ công nghệ và lộ trình đổi mới công nghệ gắn với xu hướng phát triển công nghệ từ cuộc CMCN4.0 cho các ngành, lĩnh vực, sản phẩm ưu tiên trong giai đoạn 2021 – 2025.
- Nghiên cứu, thử nghiệm và đề xuất bộ chỉ tiêu đánh giá, đo lường mức độ sẵn sàng về chuyển đổi số của các doanh nghiệp, có tính tới yếu tố đặc thù của các ngành, lĩnh vực.


